
Ngày tháng

 năm sinh
Nữ Trình độ Chuyên ngành Nơi ở hiện nay Vị trí dự tuyển Chức danh nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề nghiệp

Đơn vị dự tuyển

I

01 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/04/2002 x Cao đẳng
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non
Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn

02 Phan Thị Giang Minh 29/12/1999 x Đại học
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non
Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn

03 Đinh Thị Hồng Quyên 24/05/2002 x Cao đẳng Giáo dục Mầm non Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn

04 Trần Thị Thanh Ngân 06/09/2000 x Cao đẳng
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non
Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn

05 Ngô Thị Thảo 05/05/2001 x Cao đẳng
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non
Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn

06 Đinh Thị Xoănh 22/12/1999 x Cao đẳng Sư phạm Mầm non Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn

07 Nguyễn Thị Xuân 23/10/1996 x Đại học Giáo dục Mầm non Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn

II

01 Phan Thị Phương Quyên 17/02/1994 x Đại học
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non
Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim

02 Huỳnh Thị Kiều 28/12/1986 x Đại học
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non
Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim

03 Nguyễn Lê Thảo Linh 03/11/2000 x Cao đẳng
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non

Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định
Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim
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Vị trí giáo viên mầm non - Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn: 07 thí sinh
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Ghi chú

Thông tin trúng tuyểnThông tin cá nhân

Vị trí giáo viên mầm non - Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim: 05 thí sinh



Ngày tháng

 năm sinh
Nữ Trình độ Chuyên ngành Nơi ở hiện nay Vị trí dự tuyển Chức danh nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề nghiệp

Đơn vị dự tuyển

Stt Họ và tên Ghi chú

Thông tin trúng tuyểnThông tin cá nhân

04 Nguyễn Hoài Thương 10/10/2001 x Cao đẳng
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non
Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim

05 Đinh Thị Uyết 02/06/1995 x Đại học
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non
Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim

III

01 Lê Thị Kim Huế 18/07/1998 x Cao đẳng
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non
Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
V.07.02.06 Trường Mầm non Vĩnh Hảo

IV

01 Đinh Thị Chí 27/06/2001 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

02 Nguyễn Phương Diệu 13/10/2000 x Đại học Giáo dục Tiểu học Tây Sơn, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

03 Đinh Na Thị Hlam 07/07/1996 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

04 Trương Hồ Kim Hồng 20/08/2000 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

05 Đinh Thị Liễu 05/10/2000 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

06 Châu Thị Thanh Lý 20/04/2000 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

07 Nguyễn Thị Nên 01/01/1994 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

08 Nguyễn Thị Như 10/04/2000 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

09 Đinh Thị Phương 16/09/1997 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

10 Đinh Văn Toàng 31/05/2001 Đại học
Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học
Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học

Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

11 Đinh Thị Trúc 13/12/2000 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Vị trí giáo viên mầm non - Trường Mầm non Vĩnh Hảo: 01 thí sinh

Vị trí giáo viên Tiểu học - Trường Tiểu học Vĩnh Sơn: 12 thí sinh



Ngày tháng

 năm sinh
Nữ Trình độ Chuyên ngành Nơi ở hiện nay Vị trí dự tuyển Chức danh nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề nghiệp

Đơn vị dự tuyển

Stt Họ và tên Ghi chú

Thông tin trúng tuyểnThông tin cá nhân

12 Nguyễn Thị Minh Tuyền 10/11/2000 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

V

01 Đinh Văn Cẩm 17/12/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

02 Đinh Thị Lan Hòa 08/11/1996 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

03 Trần Thị Kim Yến 03/01/1994 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

04 Nguyễn Bích Ngọc 20/11/2000 x Đại học Giáo dục Tiểu học Tây Sơn, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

05 Trần Thị Thu Nhung 25/11/2000 x Đại học Giáo dục Tiểu học Tây Sơn, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

06 Võ Thị Mỹ Linh 12/12/1997 x Đại học Giáo dục Tiểu học Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiểu học
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

VI

01 Nguyễn Thị Thanh Lưu 10/07/1993 x Đại học Sư phạm Tiếng Anh Tây Sơn, Bình Định Giáo viên Tiếng Anh
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29 Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

VII

01 Lê Thị Mỹ Hằng 01/03/1992 x Đại học Sư phạm Tiếng Anh Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiếng Anh
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Hòa

VIII

01 Nguyễn Phạm Lệ Quyên 23/04/2000 x Đại học Sư phạm Tiếng Anh Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiếng Anh
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

Vị trí giáo viên Tiểu học Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Kim: 06 thí sinh

Vị trí giáo viên Tiếng anh (bậc Tiểu học)- Trường Tiểu học Vĩnh Sơn: 01 thí sinh

Vị trí giáo viên Tiếng anh (bậc Tiểu học) - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Hòa: 01 thí sinh

Vị trí giáo viên Tiếng anh (bậc Tiểu học) - Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Kim: 02 thí sinh



Ngày tháng

 năm sinh
Nữ Trình độ Chuyên ngành Nơi ở hiện nay Vị trí dự tuyển Chức danh nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề nghiệp

Đơn vị dự tuyển

Stt Họ và tên Ghi chú

Thông tin trúng tuyểnThông tin cá nhân

02 Phạm Thị Nhật Hà 01/11/1993 x Đại học Sư phạm Tiếng Anh Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Tiếng Anh
Giáo viên Tiểu học 

hạng III
V.07.03.29

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

IX

01 Võ Thị Duy Ánh 20/05/1991 x Đại học Giáo dục Chính trị Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Giáo dục công dân
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Trường Trung học cơ sở 

xã Vĩnh Hiệp

X

01 Lê Thị Bích Dân 10/11/1992 x Đại học Giáo dục chính trị Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Giáo dục công dân
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Vĩnh Thạnh

XI

01 Đinh Thị BLăk 20/08/1995 x Đại học Sư phạm Địa lý Vĩnh Thạnh, Bình Định Giáo viên Lịch sử-Địa lý
Giáo viên Trung học 

cơ sở hạng III
V.07.04.32

Trường Phổ thông Dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Vĩnh Sơn

XII

01 Đỗ Thị Tám 02/07/1980 x Đại học Kế toán Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán Kế toán viên 06.031
Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Vĩnh Thạnh

XIII

01 Trương Đoàn Phương Thảo 08/02/1998 x Đại học Bệnh học thủy sản Vĩnh Thạnh, Bình Định
Khuyến nông ngành nghề nông 

thôn

Khuyến nông viên 

hạng III
V.03.09.26

Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Vĩnh Thạnh

XIV

01 Đào Thị Hiền 01/06/1986 x Đại học
Lưu trữ và Quản trị 

Văn phòng
Vĩnh Thạnh, Bình Định Văn thư Lưu trữ kiêm thủ quỹ Văn thư viên 02.007

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Vĩnh Thạnh

Vị trí giáo viên Giáo dục công dân (bậc THCS) - Trường Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh: 01 thí sinh

Vị trí giáo viên Lịch sử-Địa lý (bậc THCS) - Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Vĩnh Sơn: 01 thí sinh

Vị trí giáo viên Giáo dục công dân (bậc THCS) - Trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Hiệp: 01 thí sinh

Vị trí Kế toán viên-Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện: 01 thí sinh

Vị trí khuyến nông ngành nghề nông thôn: 01 thí sinh

Vị trí Văn thư Lưu trữ kiêm thủ quỹ - Trung tâm GDNN-GDTX: 01 thí sinh



Ngày tháng

 năm sinh
Nữ Trình độ Chuyên ngành Nơi ở hiện nay Vị trí dự tuyển Chức danh nghề nghiệp

Mã số 

chức danh 

nghề nghiệp

Đơn vị dự tuyển

Stt Họ và tên Ghi chú

Thông tin trúng tuyểnThông tin cá nhân

XV

01 Nguyễn Mạnh Thương 06/02/1991 Đại học Kỹ thuật lâm sinh Vĩnh Thạnh, Bình Định Kỹ thuật lâm sinh
Quản lý bảo vệ rừng 

viên hạng III
V.03.10.29

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh

XVI

01 Nguyễn Thị Giàu 10/06/1989 x Đại học Kế toán Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán Kế toán viên 06.031
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh

XVII

01 Nguyễn Thế Lạc 09/05/1985 Đại học
Quản lý tài nguyên 

rừng
Vĩnh Thạnh, Bình Định

Quản lý bảo vệ rừng chuyên 

trách

Quản lý bảo vệ rừng 

viên hạng III
V.03.10.29

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh

02 Nguyễn Văn Thọ 12/02/1986 Đại học
Quản lý tài nguyên 

rừng 
Vĩnh Thạnh, Bình Định

Quản lý bảo vệ rừng chuyên 

trách

Quản lý bảo vệ rừng 

viên hạng III
V.03.10.29

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh

XVIII

01 Huỳnh Thiên Tường 01/09/1978 Đại học Kinh tế nông nghiệp Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế hoạch tổng hợp
Quản lý bảo vệ rừng 

viên hạng III
V.03.10.29

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh

XIX

01 Hồ Thị Minh Nhật 21/05/2000 x Đại học Báo Chí Tây Sơn, Bình Định Phát thanh viên 
Phát thanh viên hạng 

III
V.11.10.29

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Thể thao huyện Vĩnh Thạnh

XX

01 Lê Thị Kim Phú 16/01/1990 x Thạc sỹ Văn học Việt Nam Vĩnh Thạnh, Bình Định

Hướng dẫn viên văn hóa, văn 

nghệ và thông tin tuyên truyền-

Hướng dẫn viên hạng III

Hướng dẫn viên Văn 

hóa hạng III
V.10.07.23

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Thể thao huyện Vĩnh Thạnh

XXI

01 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/04/2001 x Đại học Giáo dục thể chất Vĩnh Thạnh, Bình Định
Huấn luyện viên Thể dục - Thể 

thao - Huấn luyện viên hạng III

Huấn luyện viên 

hạng III
V.10.01.03

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Thể thao huyện Vĩnh Thạnh

Vị trí Huấn luyện viên Thể dục-Thể thao - Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao: 01 thí sinh

Vị trí Kế toán viên - Ban Quản lý rừng  phòng hộ: 01 thí sinh

Vị trí Quản lý bảo vệ rừng chuyên trách - Ban Quản lý rừng  phòng hộ: 02 thí sinh

Vị trí Kế hoạch tổng hợp - Ban Quản lý rừng  phòng hộ: 01 thí sinh

Vị trí Phát thanh viên - Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao: 01 thí sinh

Vị trí Hướng dẫn viên văn hóa, văn nghệ và thông tin tuyên truyền - Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao: 01 thí sinh

Vị trí Kỹ thuật lâm sinh - Ban Quản lý rừng  phòng hộ: 01 thí sinh
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